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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ với nội dung cụ thể 

như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 

Thông số kỹ 

thuật (nếu có) 
Hãng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 
GeneRuler 1kb DNA 

Ladder 

SM0311 

(5 x 50 µg) 
Thermo 

Bộ/ (5 x 50 

µg) 
1 

 

2 

Đĩa Petrifilm kiểm 

Staphylococcus 

coagulase dương tính 

 6490/ 50 

đĩa/hộp 
3M  50 đĩa/hộp 1 

 

3 

Đĩa lồng kiểm khẳng 

định Staphylococcus 

coagulase dương tính,  

6492/20 

đĩa/hộp  
3M 20 đĩa/hộp  1 

 

4 

6X GelRed Loading 

Buffer With Tricolor 

(Chất nhuộm DNA thay 

thế cho Ethidium 

Bromide) 

DD-012/1ml ABT Ống/1ml 1 

 

5 Aceton PA  
CH3COCH3 

500ml/chai 
Trung Quốc 500ml/chai 3 

 

6 
Am Hydroxyt 

(NH4OH) 
NH4OH Trung Quốc 500ml/chai 4 

 

7 Am Persulfate    Trung Quốc 500ml/chai  1  

8 Benzene    Trung Quốc 500ml/chai  1  

9 Chloroform Chemsol    Trung Quốc 500ml/chai 3  

10 Cồn 98   Việt Nam  30L/can 10  

11 Diethyl ether   Việt Nam 1L/chai 2  

12 Fe III Chloride  FeCl3 Trung Quốc 500ml/chai 1  



13 Gram Stains - Kit  K001-1KT 
Himedia -Ấn 

Độ 
Hộp 

2 

 

14 

HiPer® Ouchterlony 

Double Diffussion 

Teaching kit 

HTI002-10PR 
Himedia  

Ấn Độ 

HTI002-

10PR/ Hộp 
1 

 

15 
DreamTaq™ Hot Start 

PCR Master Mix 

K9011-200 

U/Hộp 
Thermo 200 U/Hộp 1 

 

16 Acid Chlorhydric HCl Trung Quốc 500ml/chai 1  

17 Lugol’s Iodine  S019-500ML 
Himedia -Ấn 

Độ 
500ML/chai 2  

 

18 N - Hexan  C6H14 Trung Quốc  500ml/chai 11  

19 

Thang chuẩn protein 

IRIS9 (15 - 170 kDa)( 

IRIS9 Plus Prestained 

Protein Ladder) 

IRIS9 Bio-Helix 500 μl/ống 1 

 

20 Ether Petrol 30-60   Trung Quốc 500ml/chai 4  

21 Na Hypochloride PA  NaOCl Trung Quốc 500ml/chai 1  

22 
Starch Solubbe (Tinh 

Bột) 
 (C6H10O5)n Trung Quốc 500g/chai 1 

 

23  Acid Sulfuric  H2SO4 Trung Quốc 500ml/chai 4  

24 Chất thử X-Gal 
BB0083  

 BioBasic 

Canada 100mg/chai 
1 

 

25 

PNPG (4-Nitrophenyl 

beta-D-

glucopyranoside)P-

NITROPHENYL-B-D-

GLUCOPYRANOSIDE 

N7006-1G Merck/Sigma 1G/chai 1 

 

26 

2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid) 

diammonium salt 

A1888-1G 

 
Sigma 

 

1G/chai 
1 

 

27 

 (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-

tetramethylchromane-2-

carboxylic acid 

238813-1G  Sigma 1G/chai 1 

 

Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác; 

- Địa điểm thực hiện/giao hàng: Trường Đại học Quốc, Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 



- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

- Người nhận: Bùi Thanh Hòa 

- Đơn vị: Khoa CNSH, Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: 085.451.9980 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 26/8/2024 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Khoa CNSH. 

 LÃNH ĐẠO KHOA  

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 
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